Lời nói đầu



 “Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong quan niệm truyền thống, đất nước được hình dung như một gia đình lớn mà việc tổ chức và vận hành chỉ là sự phóng to mô hình gia đình nhỏ, gồm những người gắn bó với nhau trên cơ sở quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân. Trong quan niệm hiện đại, gia đình là nơi mà các công dân nhỏ tuổi được chuẩn bị về mọi mặt để tham gia vào đời sống xã hội.
Chính vì tầm quan trọng của gia đình đối với xã hội mà sau thời gian tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên  khóa 52 của Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Công chức của Bộ Nội vụ (khóa 01/Hồ chí Minh). Sau quá trình nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn, tôi chọn tình huống “Sợi dây liên kết giữa hôn nhân và gia đình” với mục đích trao đổi, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước góp phần nâng cao kiến thức của bản thân trong công tác quản lý, hướng dẫn, xử lý các vi phạm về luật hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, do trình độ, năng lực và sự hiểu biết của bản thân còn hạn chế nên tình huống này không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ quý thầy cô và các bạn học viên.
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2015
                                                                           Người viết tiểu luận


                                                                         Trần Thị Phương Oanh

I.NỘI DUNG TÌNH HUỐNG
1.1. Hoàn cảnh xuất hiện của tình huống
Vào khoảng tháng 5 năm 1999 tại một địa phương nọ thuộc huyện X, tỉnh Y. Có anh Trần Văn T và chị Nguyễn Thị H sau một thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau, họ quyết định góp gạo thổi cơm chung sống với nhau như vợ chồng mà không đi đăng ký kết hôn. Thời gian trôi qua, người vợ có thai và chuẩn bị sanh con. Trong thời gian ở cữ, chị có nhờ em gái mình là Nguyễn Thị B lên phụ giúp mình lo chuyện nhà cửa con cái. Sau khoảng 6 tháng thì chị B xin phép không phụ giúp được cho chị H nữa vì phải đi làm ăn xa ở nước Lào.
1.2. Mô tả tình huống
Do huyện X là một vùng biên giới và xa xôi nên khi con trai chuẩn bị vào lớp 1 thì chị Nguyễn Thị H mới nghĩ đến chuyện đi làm giấy khai sinh cho con để con được đi học. Lúc đến Ủy ban nhân dân phường nơi cư trú để hỏi thủ tục thì chị bàng hoàng nhận được thông tin: anh Trần Văn T đã đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh cho con của mình với một người phụ nữ khác. Bất ngờ hơn nữa người phụ nữ đó chẳng ai xa lạ chính là em gái ruột của mình là chị Nguyễn Thị B.
Ngay sau đó, vì quá tức giận chị Nguyễn Thị H đã làm đơn tố cáo anh Trần Văn T tội cưỡng bức? Trong tình huống này, những ai đã vi phạm pháp luật? Chị Nguyễn Thị H có làm được giấy khai sinh cho con mình mà có đầy đủ tên Cha trong khai sinh cho con hay không?
II.PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Các điều khoản trong luật hôn nhân và gia đình
Khoản 1 điều 18 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP có quy định về thủ tục đăng ký kết hôn
1. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó.
Theo quy định tại điểm d khoản 2 phần 2 Thông tư số 01/2008/TT-BTP quy định về vấn đế đăng ký kết hôn như sau:
“ Đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trang hôn nhân của họ ở những nơi đó, thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan.”
Theo quy định tại điểm c, khoản 2 điều 5 Luật hôn nhân gia đình có quy định về các hành vi cấm như sau:
“ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.”
Khoản 1 điều 48 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã quy định:
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;
c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
d) Kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;
đ) Kết hôn giữa cha mẹ nuôi với con nuôi;
e) Kết hôn giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.
        	Căn cứ điều 14, 15 theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, thủ tục làm giấy khai sinh cho con như sau:
1. Thời hạn đi khai sinh và trách nhiệm khai sinh	
       	Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.
Quá thời hạn quy định thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng (Khoản 1 Điều 10 Nghị định 60/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp).
2. Thủ tục đăng ký khai sinh
a.  Người đi đăng ký khai sinh phải nộp giấv chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).
Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.
Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.
b.   Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.
c.   Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.
            Theo quy định tại Khoản 3, Điều 15, Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch: “Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh”.
Thông tư liên tịch số 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2001. Theo đó, nam, nữ được coi là chung sống với nhau như vợ chồng, nếu họ có đủ điều kiện kết hôn theo những quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Có tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau;
- Việc họ chung sống với nhau được gia đình (một hoặc hai bên) chấp nhận;
- Việc họ chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến;
- Họ thực sự chung sống với nhau, chăm sóc giúp đỡ nhau cùng xây dựng gia đình
Khái niệm chung sống với nhau như vợ chồng ghi nhận trong Thông tư đó được xây dựng trong khuôn khổ hướng dẫn thi hành Nghị quyết 35 ngày 9/6/2000 của Quốc hội. Như vậy, đối với các trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng, có đủ điều kiện kết hôn nhưng không đăng ký kết hôn thì Tòa án công nhân đó là “ hôn nhân thực tế”. Đồng thời, khi giải quyết cần phải xem xét yếu tố chủ quan hay yếu tố khách quan.
- Về mặt chủ quan: Hai bên nam nữ phải thực sự mong muốn kết hôn với nhau. Việc họ chung sống như vợ chồng hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không bị cưỡng ép, lừa dối. Các bên thực sự coi nhau là vợ chồng trong thời gian chung sống.
- Về mặt khách quan: Hai bên nam nữ chung sống công khai và minh bạch trong quan hệ vợ chồng, họ cùng nhau gánh vác công việc gia đình, được học hành và những người xung quanh thừa nhận là vợ chồng.
* Giải quyết hậu quả pháp lý đối với việc công nhận hôn nhân thực tế kể từ khi Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có hiệu lực.
Về việc nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, nội dung điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 với Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 là khác nhau. Do đó, khi xử lý các tranh chấp Tòa án cần phân biệt các trường hợp nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước và sau ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có hiệu lực để có quyết định đúng đắn. Theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 11 khoản 1, thì việc kết hôn phải được đăng ký theo quy định tại điều 14 của luật và mọi nghi thức kết hôn khác đều không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9/6/2000 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, hướng dẫn giải quyết các trường hợp nam nữ sống chung như vợ chồng như sau:
- Trong trường hợp các bên chung sống trước ngày 03/01/1987, ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực, mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn, trong trường hợp có yêu cầu ly hôn thì được Tòa án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
- Nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 mà có đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của Luật này, thì có nghĩa vụ đăng ký trong thời hạn hai năm, kể từ ngày luật này có hiệu lực và cho đến ngày 01/01/2003; trong thời gian này họ không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn, thì Tòa án áp dụng các quy định về Ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết; từ sau ngày 01/01/2003 mà họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng.
- Kể từ ngày 01/01/2001 trở đi, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 của Nghị quyết này, nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn đều không được pháp luật công nhận là vợ chồng, nếu có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không có quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì Tòa án áp dụng khoản 2 và khoản 3 điều 17 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.
2.1.2. Các điều khoản trong luật hình sự
Điều 113, luật hình sự năm 1999 quy định tội cưỡng dâm:
1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ  ba năm đến mười năm:
a) Nhiều người cưỡng dâm một người;
b) Cưỡng dâm nhiều lần;
c) Cưỡng dâm nhiều người;
d) Có tính chất loạn luân;
đ) Làm nạn nhân có thai;
e) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
g) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười tám năm:
a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của  nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
4. Cưỡng dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.
5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành  nghề hoặc làm công việc nhất định từ một  năm đến năm năm.
 2.1.3. Phân tích tình trạng hôn nhân thực tế tại Việt Nam
             Hôn nhân, trong chừng mực nào đó, có thể được định nghĩa như là sự kết hợp giữa hai người, một nam và một nữ, để chung sống, cũng như để dành cho nhau sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết. Ta nói trong chừng mực nào đó, vì khái niệm này không có được nội dung như trên một cách trọn vẹn trong luật của nhiều nước.  Một mặt, ở một số nước, nhất là các nước Hồi giáo, vẫn thừa nhận rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ...., nhưng đồng thời còn cho phép một người đàn ông thực hiện sự kết hợp đó với nhiều người đàn bà cùng một lúc: Ta có chế độ hôn nhân đa thê. Chế độ đa thê cũng có thời kỳ được thừa nhận ở phương Ðông (Việt nam, Trung Quốc,...) nhưng nay đã bị bãi bỏ. Ở một vài bộ tộc sống theo nề nếp hình thành từ thời kỳ sơ khai của nền văn minh, chế độ đa phu được thừa nhận: một người đàn bà có thể chung sống với nhiều người đàn ông cùng một lúc.       
             Kết hôn, theo định nghĩa chính thức của luật Việt Nam hiện hành, là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn (Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Ðiều 8 khoản 2). Ta có mấy nhận xét:
             - Kết hôn là một giao dịch có tính pháp lý chứ không phải là một giao dịch có ý nghĩa vật chất hoặc tôn giáo; đó là một giao dịch xác lập trong đời sống dân sự chứ không phải trong đời sống tâm linh và là một giao dịch được xác lập với sự tham gia bắt buộc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các điều kiện về nội dung của việc kết hôn phải được cơ quan Nhà nước kiểm tra một cách chặt chẽ;
            - Kết hôn là một giao dịch long trọng, tuân theo những quy định nghiêm ngặt về trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Những quy định ấy tạo thành tập hợp các điều kiện về hình thức của việc kết hôn.
- Hôn nhân thực tế là một quan hệ thực tế, xác lập giữa hai người, một nam và một nữ, có đủ các điều kiện để kết hôn, chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng lại không đăng ký kết hôn. 
             2.1.3.1. Quan hệ giữa hai người chung sống với nhau như vợ và chồng
             Không có các mối liên hệ pháp lý của vợ chồng  - Không phải là vợ chồng theo nghĩa của luật, những người có quan hệ như vợ chồng không có nghĩa vụ chung sống và các nghĩa vụ đặc trưng của quan hệ vợ chồng: nghĩa vụ yêu thương, chung thủy, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
             Về phương diện tài sản, những người chung sống như vợ chồng không có tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất. Tài sản do một người tạo ra thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản được hai người cùng tạo ra thuộc sở hữu chung theo phần giữa họ. Các nghĩa vụ tài sản do một người xác lập . Ngay cả trong trường hợp nghĩa vụ tài sản được xác lập nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của gia đình, thì nghĩa vụ cũng chỉ ràng buộc chính người xác lập giao dịch. Việc sử dụng, định đoạt tài sản chịu sự chi phối của luật chung về quyền sở hữu.  
             Giữa những người chung sống với nhau như vợ chồng không có quan hệ nuôi dưỡng và do đó, các bên không có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với nhau. 
             Trong trường hợp một bên bị tuyên bố mất năng lực hành vi, bên kia không phải là giám hộ đương nhiên. 
           2.1.3.2. Quan hệ giữa hai người chung sống với nhau như vợ chồng và người thứ ba
             Nguyên tắc - Ðối với người thứ ba, quan hệ chung sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn không phải là quan hệ vợ chồng. Do đó, các giao dịch mà người thứ ba xác lập với những người có quan hệ chung sống như vợ chồng chịu sự chi phối của luật chung. Những người chung sống như vợ chồng chỉ liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch ấy, nếu họ bày tỏ ý chí rõ ràng về việc thiết lập tình trạng liên đới đó hoặc nếu pháp luật có quy định.
             Trong trường hợp một bên xác lập một giao dịch nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của gia đình, thì bên kia vẫn không chịu trách nhiệm liên đới. Giải pháp này rõ ràng không thuận lợi đối với người thứ ba: cứ mỗi lần xác lập giao dịch với một người có vẻ như có vợ (chồng), người thứ ba phải yêu cầu người đó phải xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ?    
             Trong trường hợp một trong hai bên chung sống như vợ chồng bị người thứ ba gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe mà bên kia không được nuôi dưỡng một cách bình thường, thì thiệt hại do bên kia gánh chịu không được tính vào thiệt hại mà người thứ ba phải bồi thường.  
      2.1.3.3. Quan hệ giữa hai người chung sống với nhau như vợ chồng và con cái
             Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của con cái - Chủ trương của người làm luật là: quan hệ cha mẹ-con cái không bị ảnh hưởng bởi việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ giữa cha, mẹ cũng không lệ thuộc vào tính chất của quan hệ giữa cha và mẹ. Dù cha, mẹ có kết hôn hay không kết hôn, dù cha và mẹ còn chung sống hay đã chia tay với nhau, các quyền và nghĩa vụ hỗ tương giữa cha mẹ và con vẫn tồn tại. Bởi vậy, những người chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái và ngược lại, theo đúng các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.  
            Xác lập quan hệ cha mẹ-con cái - Trong trường hợp có tranh chấp về việc xác lập quan hệ cha mẹ-con cái, sự suy đoán của luật trong việc xác định cha, mẹ, quy định tại Luật hôn nhân và gia đình Ðiều 63 khoản 1, không được áp dụng đối với con sinh ra từ quan hệ chung sống như vợ chồng. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ đó là con chung của vợ chồng. Giữa những người chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn không có thời kỳ hôn nhân theo định nghĩa của luật. Có vẻ như cả trong trường hợp quan hệ hôn nhân hình thành từ việc kết hôn trái pháp luật và việc kết hôn ấy đã bị hủy, thì con sinh ra trong thời kỳ giữa ngày đăng ký kết hôn trái pháp luật và ngày có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn ấy hoặc do người mẹ có thai trong thời kỳ ấy cũng không được suy đoán là con chung của hai người.    
[bookmark: m2B.3]2.1.3.4. Chấm dứt quan hệ chung sống như vợ chồng  
             Theo thỏa thuận hoặc theo ý chí của một bên - Không được pháp luật thừa nhận như là quan hệ vợ chồng chính thức, quan hệ vợ chồng không có đăng ký kết hôn không thể chấm dứt trong lúc cả hai bên còn sống bằng con đường ly hôn. Trên thực tế, quan hệ vợ chồng không có đăng ký kết hôn có thể chấm dứt theo sáng kiến của một bên mà không làm phát sinh trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc chấm dứt quan hệ đó. 
             Trường hợp một bên chết - Khi một bên chết, thì quan hệ chung sống như vợ chồng cũng đương nhiên chấm dứt
             Hệ quả về tài sản - Việc thanh toán tài sản được thực hiện giống như thanh toán một công ty thực tế: tài sản riêng của người nào, người đó lấy lại;  tài sản thuộc sở hữu chung theo phần được chia theo luật chung; người đã đóng góp vào việc làm tăng giá trị của tài sản thuộc về người kia có quyền yêu cầu hoàn lại phần giá trị gia tăng đó theo đúng các quy định về hiệu lực của tình trạng được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật. Việc phân chia có thể được thực hiện theo sự thỏa thuận giữa hai bên; trong trường hợp quan hệ như vợ, chồng chấm dứt do có người chết, thì người còn sống thỏa thuận việc phân chia với những người thừa kế của người chết. Nếu giữa các bên không có sự thỏa thuận cần thiết, thì một bên hoặc cả hai bên có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.
             Pháp luật không thừa nhận quyền thừa kế của người chung sống như vợ chồng đối với di sản của người chết trước. Tuy nhiên, một khi quan hệ đã đặt cơ sở cho sự thành lập và phát triển của một gia đình thực sự, có cha mẹ và con, thì người còn sống thường được những người khác trong gia đình coi như là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của người chết, bên cạnh con cái và cha mẹ của người chết. Nếu không có tranh chấp, cơ quan công chứng vẫn có xu hướng dựa vào hôn nhân thực tế để thừa nhận quyền thừa kế của người đó.    
             Quyền và nghĩa vụ đối với con cái. Luật chỉ giải quyết vấn đề quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái trong trường hợp ly hôn và trong trường hợp hủy việc kết hôn trái pháp luật. Thông thường, khi hai bên chung sống như vợ chồng quyết định chấm dứt quan hệ, thì giữa họ cũng có được sự thỏa thuận cần thiết về việc trông giữ các con chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động. Nếu giữa các bên không đạt được sự thỏa thuận đó, thì, theo yêu cầu của họ, Tòa án có thể giải quyết bằng cách vận dụng các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái sau khi ly hôn.
2.2. Phân tích diễn biến tình huống
Trở lại với câu chuyện trên của gia đình anh T và chị H, tuy hai người vì hoàn cảnh xa xôi mà không đăng ký kết hôn nhưng lại sống với nhau như vợ chồng trên thực tế nhưng anh T đã không giữ được mình khi lại nảy sinh tình cảm với cô em vợ. Vì vậy anh T và cô em vợ đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 điều 5 Luật hôn nhân gia đình có quy định về các hành vi cấm như sau: “ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.” và khoản 1 điều 48 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ trong luật hôn nhân và gia đình từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
   	Khi anh T đăng ký kết hôn với chị B thì anh T phải viết cam kết về tình trạng hôn nhân của mình, nhưng anh T đã khai gian dối nên đã sai quy định tại điểm d khoản 2 phần 2 Thông tư số 01/2008/TT-BTP quy định về vấn đề đăng ký kết hôn.
	Tuy anh T và chị H chưa đăng ký kết hôn nhưng kết quả mối tình của họ là một đứa bé trai được chào đời và được gia đình hai bên thừa nhận bằng một lễ cưới, mặt khác thời điểm bắt đầu chung sống của hai người là năm 1999 nên theo Thông tư liên tịch số 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2001 thì hai người đã được pháp luật thừa nhận là vợ chồng nên khi khai sinh cho bé trai chị T có quyền khai tên Cha Mẹ cho bé một cách đầy đủ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bé sau này, còn cuộc sống vợ chồng của anh T và chị H sẽ kết thúc bằng cuộc thỏa thuận của hai người mà không làm phát sinh trách nhiệm pháp lý đối với bên kia.
	Về lá đơn tố cáo của chị H đối với anh T, chúng ta thấy rõ một điều là anh T tuy phụ bạc chị H nhưng không thể gán cho anh ấy tội cưỡng dâm được vì cuộc sống hôn nhân của anh chị này được sự đồng thuận của hai người và cả gia đình hai bên trong một thời gian dài nên lá đơn tố cáo của chị H là không đúng sự thật.
	Trong trường hợp của chị B, là người được pháp luật thừa nhận về mặt pháp lý là vợ anh T nên đứa con của hai người này đương nhiên được luật pháp thừa nhận và đảm bảo các lợi ích hợp pháp cho đứa bé nhưng về tình cảm gia đình thì chị B sẽ bị gánh nặng về mặt tâm lý và mặt cảm tội lỗi khi mang tiếng “cướp chồng” của chị mình.
	Qua bài học của gia đình anh T và chị H ta thấy mức độ quan trọng của sợi dây liên kết giữa hôn nhân và gia đình. Một cuộc sống gia đình chỉ trọn vẹn khi được pháp luật và gia đình thừa nhận, chúc phúc. Nếu không kìm chế được bản thân hoặc trong một phúc giây nông nổi thì chính tay mình sẽ hủy hoại cuộc sống của chính bản thân đồng thời đẩy những người thân yêu của mình vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa pháp luật và tình thân.
2.3. Nguyên nhân dẫn đến tình huống
Cũng như bao lứa đôi khác, khi đến với nhau anh T và chị H chắc cũng trải qua bao sự khác biệt để đến với nhau, cùng nắm tay và trở thành vợ chồng. Nhưng khi chị H có em bé thì từ tình thương, sự lo lắng, quan tâm, chiều chuộng dành cho chồng chắc chắn sẽ giảm xuống để dành cho thiên thần bé bỏng của mình nên lúc này anh T trở nên hụt hẫng, khó chịu, cảm thấy mình bị bỏ rơi. Đúng thời điểm đó, bỗng dưng có sự xuất hiện của chị B đã làm cho anh T cảm thấy dễ chịu hơn, bao khó khăn, vất vả của mình đã có người lo cho chu tất. Anh T trở nên dễ tính hơn, yêu đời hơn vì đã có người thay chị H quan tâm đến miếng ăn, giấc ngủ của anh. Ngày qua ngày, cái thứ tình cảm mong lung ban đầu ấy bắt đầu hình thành tình yêu từ lúc nào mà chính người trong cuộc chưa hẳn đã biết, rồi thứ tình cảm ấy cứ dần dần lớn lên trong người anh T và chị B. Đến khi chị H biết đến kết quả của mối tình trên thì đã muộn bởi họ đã đăng ký kết hôn, được pháp luật thừa nhận và đã có con còn mình thì mất tất cả, chỉ còn lại sự ấm ức, khinh miệt đứa em gái và người chồng phụ bạc của mình cùng với nỗi giận chính bản thân sao lại đưa mỡ vào miệng mèo như thế này. Đó là một kết cục buồn cho cuộc tình chị H
2.4. Hậu quả của tình huống
Kết cuộc buồn cho cuộc tình của chị H là điều mà không gia đình nào mong muốn. Anh T không thể nào được quyền chọn cả hai mà chỉ có thể một gia đình mà thôi, cho dù anh chọn bên nào đi chăng nửa thì anh vẫn là người phụ bạc bởi hai bên đều đã sinh cho anh những đứa con thiên thần. Anh T đã phá hoại tình cảm chị em của H và B mà gần như khó có thể hàn gắn lại được, hình ảnh của gia đình hai bên từ thông gia giờ lại trở thành thù địch. Dù phiên tòa có xử thế nào đi chăng nửa thì anh T cũng không thể vui và sẽ mãi giằng xé với tòa án lương tâm của chính mình.
III.XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
3.1. Mục tiêu xử lý tình huống
Trong hoàn cảnh của chị H, từ một người vợ tử tế được gia đình hai bên chấp thuận nhưng chỉ vì sự vô tâm, không đánh giá đúng vai trò của giấy đăng ký kết hôn mà đã đánh mất tất cả. Pháp luật phải có phương án để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Mẹ con chị H nhưng cũng phải dung hòa được lợi ích của anh T và chị B theo đúng quy định của pháp luật.
3.2. Đề xuất phương án xử lý tình huống
           Do anh T và chị H đã chung sống với nhau từ năm 1999 nên theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000, của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì đã xem chị H và anh T như vợ chồng. Nhưng hiện nay anh T lại có giấy đăng ký kết hôn với chị B một cách hợp pháp nên việc xem xét lợi ích của các bên phải thật sự cân nhắc để đảm bảo thấu tình, đạt lý theo tinh thần của pháp luật Việt Nam. Có hai phương án để giải quyết như sau:
	Phương án 1: Nếu anh T chọn phương án tiếp tục chung sống với chị B thì phải giải quyết xong tất cả các vướng mắc với chị H như: về tài sản thì định lại tất cả những tài sản chung mà hai người có được trước thời điểm anh T kết hôn với chị B sau đó chia theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và xem chị H là một người vợ hợp pháp vào thời điểm trên. Đồng thời anh T phải có trách nhiệm chu cấp nuôi dưỡng đứa con chung của anh T và chị H cho đến khi trưởng thành.
          Phương án 2: Nếu anh T chọn phương án trở về sống với chị H thì cũng phải giải quyết xong về mặt pháp lý cũng như tình cảm với chị B theo quy định về ly hôn của luật hôn nhân và gia đình theo đúng quy định của pháp luật với thời điểm tính tài sản chung của hai người là căn cứ vào thời điểm kết hôn. Đồng thời anh T cũng phải có trách nhiệm chu cấp nuôi dưỡng đứa con chung của anh T và chị B cho đến khi trưởng thành.
3.3. Lựa chọn phương án xử lý tình huống
Việc anh T phải lựa chọn phương án nào thì còn tùy vào tình cảm anh sẽ chọn ai trong hai người, mặt khác còn tùy thuộc vào việc chị H có đồng ý tha thứ cho anh T và rút đơn tố cáo anh hay không?
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ trước tòa anh T đã chọn phương án nói lời chia tay với chị H với lý do chị đã làm tổn thương đến tình cảm của anh khi tố cáo anh cưỡng dâm. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình sóng gió giữa anh T và chị H. Đồng thời anh T cũng đã chấp nhận giải quyết tất cả vướng mắc về tài sản, chu cấp con cái theo phương án một. Phiên tòa kết thúc nhưng nỗi đau về lương tâm sẽ mãi giằng xé tâm can anh T đến cuối đời. Sợi dây liên kết giữa hôn nhân và gia đình tuy rất gần nhưng lại rất xa, tuy thấy trước mắt nhưng để nắm giữ nó thì không dễ chút nào, bởi nó không chỉ là sợi dây vô tri, vô giác mà là thước đo của bản lĩnh, tình cảm gia đình và lòng chung thủy của một con người. 

 IV. KIẾN NGHỊ
4.1. Với Đảng, Nhà nước
 	-  Bổ sung và hoàn chỉnh các văn kiện, chính sách và pháp luật của nhà nước theo hướng tiếp cận với thế giới bởi hiện nay chúng ta đã gia nhập rất nhiều tổ chức quốc tế.
-  Kiện toàn bộ máy nhân sự và quản lý nhà nước để đảm bảo sự minh bạch và công bằng xã hội
4.2. Với các cơ quan, chức năng
- Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật của nhà nước đến tất cả người dân để họ hưởng ứng và làm theo hiến pháp và pháp luật.
- Tăng cường quyền làm chủ và tiếng nói của người dân để từ đó chúng ta phát hiện ra các sai phạm và chặn đứng.
V. KẾT LUẬN
Qua tình huống trên ta thấy vai trò của công tác tuyên truyền pháp luật quan trọng đến mức nào? Nếu chị H là người am hiểu pháp luật thì chị đã đăng ký kết hôn và làm khai sinh cho con mình từ lúc mới sinh ra thì có lẽ cuộc đời chị H đã rẽ sang một hướng khác. Nếu trường hợp của gia đình anh T và chị H được giải quyết như trên thì quyền lợi của chị H cũng được đảm bảo phần nào so với những mất mát mà chị phải gánh chịu.
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